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BÁO CÁO 

Kết quả quy hoạch nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý 

giai đoạn 2021 – 2026 và giai đoạn 2026-2031 

 

Kính gửi: Sở Nội vụ Tỉnh Lâm Đồng 

 

Thực hiện Quy định số 11-QĐ/TU, ngày 20/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy Lâm Đồng về công tác quy hoạch cán bộ và Hướng dẫn số 08-HD/BTCTU ngày 

25/4/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, hướng dẫn một số nội dung cụ thể về công tác 

quy hoạch cán bộ; Hướng dẫn số 08-HD/BTCTU ngày 25/4/2022 của Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy, hướng dẫn một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ; Công văn 

số 1039-CV/BCSĐUB ngày 09/6/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc rà soát, bổ 

sung quy hoạch các chức danh cấp ủy, lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị năm 

2023. 

Trường Cao đẳng Đà Lạt báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch các chức danh 

Trưởng, phó các phòng, khoa, đơn vị thuộc và trực thuộc Trường, giai đoạn 2021 – 

2026 và giai đoạn 2026 - 2031, cụ thể như sau: 

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI 

Trường đã chỉ đạo phòng Tổ chức - Hành chính căn cứ các quy định, hướng 

dẫn của Ban Thường vụ, Ban Tổ chức Tỉnh Ủy và văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, 

Sở Nội vụ tỉnh tham mưu cho Ban giám hiệu Kế hoạch triển khai công tác quy hoạch 

cán bộ lãnh đạo, quản lý nhà trường giai đoạn 2021 - 2026 và giai đoạn 2026 - 2031. 

Trường đã ban hành Kế hoạch số 595/KH-CĐĐL ngày 15/8/2023 về việc triển 

khai công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Trường Cao đẳng  Đà Lạt, giai đoạn 

2021 - 2026 và giai đoạn 2026 - 2031. Kế hoạch được phổ biến đến các phòng, khoa, 

đơn vị thuộc và trực thuộc trường. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Giai đoạn 2021 - 2026: 

1.1. Quy hoạch chức danh Trưởng phòng Đào tạo: 
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Tổng số cán bộ được quy hoạch: 03 đ/c; trong đó cán bộ nữ 01 đ/c, đạt 33 %. 

- Trình độ chuyên môn: 

+ Tiến sĩ: 1/3 đ/c đạt 33% 

+ Thạc sĩ: 2/3 đ/c đạt 67% 

+ Đại học: 0/3 đ/c đạt 0% 

- Trình độ lý  luận chính trị: 

+ Cử nhân, Cao cấp: 0/3 đ/c đạt 0% 

+ Trung cấp: 3/3 đ/c đạt 100% 

- Độ tuổi: 

+ Dưới 40 tuổi: 1/3 đ/c đạt 33 % 

+ Từ 40 đến 50 tuổi: 2/3 đ/c đạt 67% 

+ Trên 50 tuổi: 0/3 đ/c đạt 0% 

- Về tiêu chuẩn chính trị: 

Tổng số cán bộ có liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay là 0 

đ/c, trong đó số cán bộ đã được kết luận: 0 đ/c. 

1.2. Quy hoạch chức danh Phó Trưởng phòng Đào tạo: 

Tổng số cán bộ được quy hoạch: 02 đ/c; trong đó cán bộ nữ 02 đ/c, đạt 100 %. 

- Trình độ chuyên môn: 

+ Tiến sĩ: 0/2 đ/c đạt 0% 

+ Thạc sĩ: 2/2 đ/c đạt 100% 

+ Đại học: 0/2 đ/c đạt 0% 

- Trình độ lý luận chính trị: 

+ Cử nhân, Cao cấp: 0/2 đ/c đạt 0% 

+ Trung cấp: 2/2 đ/c đạt 100% 

- Độ tuổi: 

+ Dưới 40 tuổi: 0/2 đ/c đạt 0% 

+ Từ 40 đến 50 tuổi: 2/2 đ/c đạt 100% 

+ Trên 50 tuổi: 0/2 đ/c đạt 0% 

- Về tiêu chuẩn chính trị: 
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Tổng số cán bộ có liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay là 0 

đ/c, trong đó số cán bộ đã được kết luận: 0 đ/c. 

1.3. Quy hoạch chức danh Trưởng phòng Công tác HSSV: 

Tổng số cán bộ được quy hoạch: 02 đ/c; trong đó cán bộ nữ 0 đ/c, đạt 0 %. 

- Trình độ chuyên môn: 

+ Tiến sĩ: 0/2 đ/c đạt 0% 

+ Thạc sĩ: 2/2 đ/c đạt 100% 

+ Đại học: 0/2 đ/c đạt 0% 

- Trình độ lý luận chính trị: 

+ Cử nhân, Cao cấp: 0/2 đ/c đạt 0% 

+ Trung cấp: 2/2 đ/c đạt 100% 

- Độ tuổi: 

+ Dưới 40 tuổi: 1/2 đ/c đạt 50% 

+ Từ 40 đến 50 tuổi: 1/2 đ/c đạt 50% 

+ Trên 50 tuổi: 0/2 đ/c đạt 0% 

- Về tiêu chuẩn chính trị: 

Tổng số cán bộ có liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay là 0 

đ/c, trong đó số cán bộ đã được kết luận: 0 đ/c. 

1.4. Quy hoạch chức danh Phó Trưởng phòng Công tác HSSV: 

Tổng số cán bộ được quy hoạch: 03 đ/c; trong đó cán bộ nữ 01 đ/c, đạt 33 %. 

- Trình độ chuyên môn: 

+ Tiến sĩ: 0/3 đ/c đạt 0% 

+ Thạc sĩ: 3/3 đ/c đạt 100% 

+ Đại học: 0/3 đ/c đạt 0% 

- Trình độ lý luận chính trị: 

+ Cử nhân, Cao cấp: 0/3 đ/c đạt 0% 

+ Trung cấp: 2/3 đ/c đạt 67% 

- Độ tuổi: 

+ Dưới 40 tuổi: 3/3 đ/c đạt 100% 

+ Từ 40 đến 50 tuổi: 0/3 đ/c đạt 0% 
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+ Trên 50 tuổi: 0/3 đ/c đạt 0% 

- Về tiêu chuẩn chính trị: 

Tổng số cán bộ có liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay là 0 

đ/c, trong đó số cán bộ đã được kết luận: 0 đ/c. 

1.5. Quy hoạch chức danh Trưởng phòng NCKH&HTQT 

Tổng số cán bộ được quy hoạch: 03 đ/c; trong đó cán bộ nữ 01 đ/c, đạt 33 %. 

- Trình độ chuyên môn: 

+ Tiến sĩ: 1/3 đ/c đạt 33% 

+ Thạc sĩ: 2/3 đ/c đạt 67% 

+ Đại học: 0/3 đ/c đạt 0% 

- Trình độ lý luận chính trị: 

+ Cử nhân, Cao cấp: 0/3 đ/c đạt 0% 

+ Trung cấp: 3/3 đ/c đạt 100% 

- Độ tuổi: 

+ Dưới 40 tuổi: 1/3 đ/c đạt 33% 

+ Từ 40 đến 50 tuổi: 1/3 đ/c đạt 33% 

+ Trên 50 tuổi: 1/3 đ/c đạt 33% 

- Về tiêu chuẩn chính trị: 

Tổng số cán bộ có liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay là 0 

đ/c, trong đó số cán bộ đã được kết luận: 0 đ/c. 

1.6 Quy hoạch chức danh Phó trưởng phòng NCKH &HTQT 

Tổng số cán bộ được quy hoạch: 02 đ/c; trong đó cán bộ nữ 02 đ/c, đạt 100 %. 

- Trình độ chuyên môn: 

+ Tiến sĩ: 0/2 đ/c đạt 0% 

+ Thạc sĩ: 2/2 đ/c đạt 100% 

+ Đại học: 0/2 đ/c đạt 0% 

- Trình độ lý luận chính trị: 

+ Cử nhân, Cao cấp: 0/2 đ/c đạt 0% 

+ Trung cấp: 0/2 đ/c đạt 0% 

- Độ tuổi: 
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+ Dưới 40 tuổi: 1/2 đ/c đạt 50% 

+ Từ 40 đến 50 tuổi: 1/2 đ/c đạt 50% 

+ Trên 50 tuổi: 0/2 đ/c đạt 0% 

- Về tiêu chuẩn chính trị: 

Tổng số cán bộ có liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay là 0 

đ/c, trong đó số cán bộ đã được kết luận: 0 đ/c. 

1.7. Quy hoạch chức danh Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng 

Tổng số cán bộ được quy hoạch: 02 đ/c; trong đó cán bộ nữ 01 đ/c, đạt 50 %. 

- Trình độ chuyên môn: 

+ Tiến sĩ: 0/2 đ/c đạt 0% 

+ Thạc sĩ: 2/2 đ/c đạt 100% 

+ Đại học: 0/2 đ/c đạt 0% 

- Trình độ lý luận chính trị: 

+ Cử nhân, Cao cấp: 0/2 đ/c đạt 0% 

+ Trung cấp: 2/2 đ/c đạt 100% 

- Độ tuổi: 

+ Dưới 40 tuổi: 1/2 đ/c đạt 50% 

+ Từ 40 đến 50 tuổi: 1/2 đ/c đạt 50% 

+ Trên 50 tuổi: 0/2 đ/c đạt 0% 

- Về tiêu chuẩn chính trị: 

Tổng số cán bộ có liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay là 0 

đ/c, trong đó số cán bộ đã được kết luận: 0 đ/c. 

1.8. Quy hoạch chức danh Phó Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng 

Tổng số cán bộ được quy hoạch: 03 đ/c; trong đó cán bộ nữ 02 đ/c, đạt 67%. 

- Trình độ chuyên môn: 

+ Tiến sĩ: 0/3 đ/c đạt 0% 

+ Thạc sĩ: 1/3 đ/c đạt 33% 

+ Đại học: 2/3 đ/c đạt 67% 

- Trình độ lý luận chính trị: 

+ Cử nhân, Cao cấp: 0/3 đ/c đạt 0% 
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+ Trung cấp: 02/3 đ/c đạt 67% 

- Độ tuổi: 

+ Dưới 40 tuổi: 0/3 đ/c đạt 0% 

+ Từ 40 đến 50 tuổi: 3/3 đ/c đạt 100% 

+ Trên 50 tuổi: 0/3 đ/c đạt 0% 

- Về tiêu chuẩn chính trị: 

Tổng số cán bộ có liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay là 0 

đ/c, trong đó số cán bộ đã được kết luận: 0 đ/c. 

1.9. Quy hoạch chức danh Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính 

Tổng số cán bộ được quy hoạch: 02 đ/c; trong đó cán bộ nữ 01 đ/c, đạt 50 %. 

- Trình độ chuyên môn: 

+ Tiến sĩ: 0/2 đ/c đạt 0% 

+ Thạc sĩ: 2/2 đ/c đạt 100% 

+ Đại học: 0/2 đ/c đạt 0% 

- Trình độ lý luận chính trị: 

+ Cử nhân, Cao cấp: 0/2 đ/c đạt 0% 

+ Trung cấp: 2/2 đ/c đạt 100% 

- Độ tuổi: 

+ Dưới 40 tuổi: 2/2 đ/c đạt 100% 

+ Từ 40 đến 50 tuổi: 0/2 đ/c đạt 0% 

+ Trên 50 tuổi: 0/2 đ/c đạt 0% 

- Về tiêu chuẩn chính trị: 

Tổng số cán bộ có liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay là 0 

đ/c, trong đó số cán bộ đã được kết luận: 0 đ/c. 

1.10. Quy hoạch chức danh Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính 

Tổng số cán bộ được quy hoạch: 03 đ/c; trong đó cán bộ nữ 02 đ/c, đạt 67 %. 

- Trình độ chuyên môn: 

+ Tiến sĩ: 0/3 đ/c đạt 0% 

+ Thạc sĩ: 2/3 đ/c đạt 67% 

+ Đại học: 1/3 đ/c đạt 33% 
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- Trình độ lý luận chính trị: 

+ Cử nhân, Cao cấp: 0/3 đ/c đạt 0% 

+ Trung cấp: 2/3 đ/c đạt 67% 

- Độ tuổi: 

+ Dưới 40 tuổi: 2/3 đ/c đạt 67% 

+ Từ 40 đến 50 tuổi: 1/3 đ/c đạt 33% 

+ Trên 50 tuổi: 0/3 đ/c đạt 0% 

- Về tiêu chuẩn chính trị: 

Tổng số cán bộ có liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay là 0 

đ/c, trong đó số cán bộ đã được kết luận: 0 đ/c. 

1.11. Quy hoạch chức danh Trưởng phòng Quản trị Thiết bị 

Tổng số cán bộ được quy hoạch: 02 đ/c; trong đó cán bộ nữ 0 đ/c, đạt 0 %. 

- Trình độ chuyên môn: 

+ Tiến sĩ: 0/2 đ/c đạt 0% 

+ Thạc sĩ: 1/2 đ/c đạt 50% 

+ Đại học: 1/2 đ/c đạt 50% 

- Trình độ lý luận chính trị: 

+ Cử nhân, Cao cấp: 0/2 đ/c đạt 0% 

+ Trung cấp: 2/2 đ/c đạt 100% 

- Độ tuổi: 

+ Dưới 40 tuổi: 0/2 đ/c đạt 0% 

+ Từ 40 đến 50 tuổi: 1/2 đ/c đạt 50% 

+ Trên 50 tuổi: 1/2 đ/c đạt 50% 

- Về tiêu chuẩn chính trị: 

Tổng số cán bộ có liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay là 0 

đ/c, trong đó số cán bộ đã được kết luận: 0 đ/c. 

1.12. Quy hoạch chức danh Phó Trưởng phòng Quản trị Thiết bị 

Tổng số cán bộ được quy hoạch: 02 đ/c; trong đó cán bộ nữ 2 đ/c, đạt 100 %. 

- Trình độ chuyên môn: 

+ Tiến sĩ: 0/2 đ/c đạt 0% 
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+ Thạc sĩ: 1/2 đ/c đạt 50% 

+ Đại học: 1/2 đ/c đạt 50% 

- Trình độ lý luận chính trị: 

+ Cử nhân, Cao cấp: 0/2 đ/c đạt 0% 

+ Trung cấp: 2/2 đ/c đạt 100% 

- Độ tuổi: 

+ Dưới 40 tuổi: 1/2 đ/c đạt 50% 

+ Từ 40 đến 50 tuổi: 1/2 đ/c đạt 50% 

+ Trên 50 tuổi: 0/2 đ/c đạt 0% 

- Về tiêu chuẩn chính trị: 

Tổng số cán bộ có liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay là 0 

đ/c, trong đó số cán bộ đã được kết luận: 0 đ/c. 

1.13. Quy hoạch chức danh Trưởng phòng Kế hoạch tài vụ 

Tổng số cán bộ được quy hoạch: 02 đ/c; trong đó cán bộ nữ 1 đ/c, đạt 50 %. 

- Trình độ chuyên môn: 

+ Tiến sĩ: 0/2 đ/c đạt 0% 

+ Thạc sĩ: 1/2 đ/c đạt 50% 

+ Đại học: 1/2 đ/c đạt 50% 

- Trình độ lý luận chính trị: 

+ Cử nhân, Cao cấp: 0/2 đ/c đạt 0% 

+ Trung cấp: 2/2 đ/c đạt 100% 

- Độ tuổi: 

+ Dưới 40 tuổi: 0/2 đ/c đạt 0% 

+ Từ 40 đến 50 tuổi: 1/2 đ/c đạt 50% 

+ Trên 50 tuổi: 1/2 đ/c đạt 50% 

- Về tiêu chuẩn chính trị: 

Tổng số cán bộ có liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay là 0 

đ/c, trong đó số cán bộ đã được kết luận: 0 đ/c. 

1.14. Quy hoạch chức danh Phó Trưởng phòng Kế hoạch tài vụ 

Tổng số cán bộ được quy hoạch: 03 đ/c; trong đó cán bộ nữ 3 đ/c, đạt 100 %. 



9 
 

- Trình độ chuyên môn: 

+ Tiến sĩ: 0/3 đ/c đạt 0% 

+ Thạc sĩ: 1/3 đ/c đạt 33% 

+ Đại học: 2/3 đ/c đạt 67% 

- Trình độ lý luận chính trị: 

+ Cử nhân, Cao cấp: 0/3 đ/c đạt 0% 

+ Trung cấp: 3/3 đ/c đạt 100% 

- Độ tuổi: 

+ Dưới 40 tuổi: 1/3 đ/c đạt 33% 

+ Từ 40 đến 50 tuổi: 2/3 đ/c đạt 67% 

+ Trên 50 tuổi: 0/3 đ/c đạt 0% 

- Về tiêu chuẩn chính trị: 

Tổng số cán bộ có liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay là 0 

đ/c, trong đó số cán bộ đã được kết luận: 0 đ/c. 

1.15. Quy hoạch chức danh Trưởng khoa Công nghệ Thông tin 

Tổng số cán bộ được quy hoạch: 03 đ/c; trong đó cán bộ nữ 1 đ/c, đạt 33%. 

- Trình độ chuyên môn: 

+ Tiến sĩ: 0/3 đ/c đạt 0% 

+ Thạc sĩ: 3/3 đ/c đạt 100% 

+ Đại học: 0/3 đ/c đạt 0% 

- Trình độ lý luận chính trị: 

+ Cử nhân, Cao cấp: 1/3 đ/c đạt 33% 

+ Trung cấp: 2/3 đ/c đạt 67% 

- Độ tuổi: 

+ Dưới 40 tuổi: 1/3 đ/c đạt 33% 

+ Từ 40 đến 50 tuổi: 2/3 đ/c đạt 67% 

+ Trên 50 tuổi: 0/3 đ/c đạt 0% 

- Về tiêu chuẩn chính trị: 

Tổng số cán bộ có liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay là 0 

đ/c, trong đó số cán bộ đã được kết luận: 0 đ/c. 
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1.16. Quy hoạch chức danh Phó Trưởng khoa Công nghệ Thông tin 

Tổng số cán bộ được quy hoạch: 02 đ/c; trong đó cán bộ nữ 1 đ/c, đạt 33%. 

- Trình độ chuyên môn: 

+ Tiến sĩ: 0/2 đ/c đạt 0% 

+ Thạc sĩ: 2/2 đ/c đạt 100% 

+ Đại học: 0/2 đ/c đạt 0% 

- Trình độ lý luận chính trị: 

+ Cử nhân, Cao cấp: 0/2 đ/c đạt 0% 

+ Trung cấp: 2/2 đ/c đạt 100% 

- Độ tuổi: 

+ Dưới 40 tuổi: 1/2 đ/c đạt 50% 

+ Từ 40 đến 50 tuổi: 1/2 đ/c đạt 50% 

+ Trên 50 tuổi: 0/2 đ/c đạt 0% 

- Về tiêu chuẩn chính trị: 

Tổng số cán bộ có liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay là 0 

đ/c, trong đó số cán bộ đã được kết luận: 0 đ/c. 

1.17. Quy hoạch chức danh Trưởng khoa Điện – Điện tử 

Tổng số cán bộ được quy hoạch: 02 đ/c; trong đó cán bộ nữ 0 đ/c, đạt 0%. 

- Trình độ chuyên môn: 

+ Tiến sĩ: 1/2 đ/c đạt 50% 

+ Thạc sĩ: 1/2 đ/c đạt 50% 

+ Đại học: 0/2 đ/c đạt 0% 

- Trình độ lý luận chính trị: 

+ Cử nhân, Cao cấp: 0/2 đ/c đạt 0% 

+ Trung cấp: 2/2 đ/c đạt 100% 

- Độ tuổi: 

+ Dưới 40 tuổi: 0/2 đ/c đạt 0% 

+ Từ 40 đến 50 tuổi: 2/2 đ/c đạt 100% 

+ Trên 50 tuổi: 0/2 đ/c đạt 0% 

- Về tiêu chuẩn chính trị: 
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Tổng số cán bộ có liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay là 0 

đ/c, trong đó số cán bộ đã được kết luận: 0 đ/c. 

1.18. Quy hoạch chức danh phó Trưởng khoa Điện – Điện tử 

Tổng số cán bộ được quy hoạch: 03 đ/c; trong đó cán bộ nữ 2 đ/c, đạt 67%. 

- Trình độ chuyên môn: 

+ Tiến sĩ: 0/3 đ/c đạt 0% 

+ Thạc sĩ: 3/3 đ/c đạt 100% 

+ Đại học: 0/3 đ/c đạt 0% 

- Trình độ lý luận chính trị: 

+ Cử nhân, Cao cấp: 0/3 đ/c đạt 0% 

+ Trung cấp: 1/3 đ/c đạt 33% 

- Độ tuổi: 

+ Dưới 40 tuổi: 1/3 đ/c đạt 33% 

+ Từ 40 đến 50 tuổi: 2/3 đ/c đạt 67% 

+ Trên 50 tuổi: 0/3 đ/c đạt 0% 

- Về tiêu chuẩn chính trị: 

Tổng số cán bộ có liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay là 0 

đ/c, trong đó số cán bộ đã được kết luận: 0 đ/c. 

1.19. Quy hoạch chức danh Trưởng khoa Cơ khí – Động lực 

Tổng số cán bộ được quy hoạch: 01 đ/c; trong đó cán bộ nữ 0 đ/c, đạt 0%. 

- Trình độ chuyên môn: 

+ Tiến sĩ: 0/1 đ/c đạt 0% 

+ Thạc sĩ: 1/1 đ/c đạt 100% 

+ Đại học: 0/1 đ/c đạt 0% 

- Trình độ lý luận chính trị: 

+ Cử nhân, Cao cấp: 0/1 đ/c đạt 0% 

+ Trung cấp: 1/1 đ/c đạt 100% 

- Độ tuổi: 

+ Dưới 40 tuổi: 0/1 đ/c đạt 0% 

+ Từ 40 đến 50 tuổi: 1/1 đ/c đạt 100% 
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+ Trên 50 tuổi: 0/1 đ/c đạt 0% 

- Về tiêu chuẩn chính trị: 

Tổng số cán bộ có liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay là 0 

đ/c, trong đó số cán bộ đã được kết luận: 0 đ/c. 

1.20. Quy hoạch chức danh Phó Trưởng khoa Cơ khí – Động lực 

Tổng số cán bộ được quy hoạch: 03 đ/c; trong đó cán bộ nữ 0 đ/c, đạt 0%. 

- Trình độ chuyên môn: 

+ Tiến sĩ: 0/3 đ/c đạt 0% 

+ Thạc sĩ: 2/3 đ/c đạt 67% 

+ Đại học: 1/3 đ/c đạt 33% 

- Trình độ lý luận chính trị: 

+ Cử nhân, Cao cấp: 0/3 đ/c đạt 0% 

+ Trung cấp: 2/3 đ/c đạt 67% 

- Độ tuổi: 

+ Dưới 40 tuổi: 0/3 đ/c đạt 0% 

+ Từ 40 đến 50 tuổi: 3/3 đ/c đạt 100% 

+ Trên 50 tuổi: 0/3 đ/c đạt 0% 

- Về tiêu chuẩn chính trị: 

Tổng số cán bộ có liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay là 0 

đ/c, trong đó số cán bộ đã được kết luận: 0 đ/c. 

1.21. Quy hoạch chức danh Phó Trưởng khoa Công nghệ sinh học 

Tổng số cán bộ được quy hoạch: 02 đ/c; trong đó cán bộ nữ 2 đ/c, đạt 100%. 

- Trình độ chuyên môn: 

+ Tiến sĩ: 0/2 đ/c đạt 0% 

+ Thạc sĩ: 2/2 đ/c đạt 100% 

+ Đại học: 0/2 đ/c đạt 0% 

- Trình độ lý luận chính trị: 

+ Cử nhân, Cao cấp: 0/2 đ/c đạt 0% 

+ Trung cấp: 2/2 đ/c đạt 100% 

- Độ tuổi: 
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+ Dưới 40 tuổi: 1/2 đ/c đạt 50% 

+ Từ 40 đến 50 tuổi: 1/2 đ/c đạt 50% 

+ Trên 50 tuổi: 0/2 đ/c đạt 0% 

- Về tiêu chuẩn chính trị: 

Tổng số cán bộ có liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay là 0 

đ/c, trong đó số cán bộ đã được kết luận: 0 đ/c. 

1.22. Quy hoạch chức danh Trưởng khoa Du lịch 

Tổng số cán bộ được quy hoạch: 01 đ/c; trong đó cán bộ nữ 1 đ/c, đạt 100%. 

- Trình độ chuyên môn: 

+ Tiến sĩ: 0/1 đ/c đạt 0% 

+ Thạc sĩ: 1/1 đ/c đạt 100% 

+ Đại học: 0/1 đ/c đạt 0% 

- Trình độ lý luận chính trị: 

+ Cử nhân, Cao cấp: 0/1 đ/c đạt 0% 

+ Trung cấp: 1/1 đ/c đạt 100% 

- Độ tuổi: 

+ Dưới 40 tuổi: 1/1 đ/c đạt 100% 

+ Từ 40 đến 50 tuổi: 0/1 đ/c đạt 0% 

+ Trên 50 tuổi: 0/1 đ/c đạt 0% 

- Về tiêu chuẩn chính trị: 

Tổng số cán bộ có liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay là 0 

đ/c, trong đó số cán bộ đã được kết luận: 0 đ/c. 

1.23. Quy hoạch chức danh Phó Trưởng khoa Du lịch 

Tổng số cán bộ được quy hoạch: 03 đ/c; trong đó cán bộ nữ 2 đ/c, đạt 67%. 

- Trình độ chuyên môn: 

+ Tiến sĩ: 0/3 đ/c đạt 0% 

+ Thạc sĩ: 1/3 đ/c đạt 33% 

+ Đại học: 2/3 đ/c đạt 67% 

- Trình độ lý luận chính trị: 

+ Cử nhân, Cao cấp: 0/3 đ/c đạt 0% 
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+ Trung cấp: 1/3 đ/c đạt 33% 

- Độ tuổi: 

+ Dưới 40 tuổi: 3/3 đ/c đạt 100% 

+ Từ 40 đến 50 tuổi: 0/3 đ/c đạt 0% 

+ Trên 50 tuổi: 0/3 đ/c đạt 0% 

- Về tiêu chuẩn chính trị: 

Tổng số cán bộ có liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay là 0 

đ/c, trong đó số cán bộ đã được kết luận: 0 đ/c. 

1.24. Quy hoạch chức danh Trưởng khoa Kinh tế 

Tổng số cán bộ được quy hoạch: 02 đ/c; trong đó cán bộ nữ 0 đ/c, đạt 0%. 

- Trình độ chuyên môn: 

+ Tiến sĩ: 0/2 đ/c đạt 0% 

+ Thạc sĩ: 2/2 đ/c đạt 100% 

+ Đại học: 0/2 đ/c đạt 0% 

- Trình độ lý luận chính trị: 

+ Cử nhân, Cao cấp: 0/2 đ/c đạt 0% 

+ Trung cấp: 2/2 đ/c đạt 100% 

- Độ tuổi: 

+ Dưới 40 tuổi: 0/2 đ/c đạt 0% 

+ Từ 40 đến 50 tuổi: 2/2 đ/c đạt 100% 

+ Trên 50 tuổi: 0/2 đ/c đạt 0% 

- Về tiêu chuẩn chính trị: 

Tổng số cán bộ có liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay là 0 

đ/c, trong đó số cán bộ đã được kết luận: 0 đ/c. 

1.25. Quy hoạch chức danh Phó Trưởng khoa Kinh tế 

Tổng số cán bộ được quy hoạch: 03 đ/c; trong đó cán bộ nữ 3 đ/c, đạt 100%. 

- Trình độ chuyên môn: 

+ Tiến sĩ: 0/3 đ/c đạt 0% 

+ Thạc sĩ: 3/3 đ/c đạt 100% 

+ Đại học: 0/3 đ/c đạt 0% 
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- Trình độ lý luận chính trị: 

+ Cử nhân, Cao cấp: 0/3 đ/c đạt 0% 

+ Trung cấp: 2/3 đ/c đạt 67% 

- Độ tuổi: 

+ Dưới 40 tuổi: 2/3 đ/c đạt 67% 

+ Từ 40 đến 50 tuổi: 1/3 đ/c đạt 33% 

+ Trên 50 tuổi: 0/3 đ/c đạt 0% 

- Về tiêu chuẩn chính trị: 

Tổng số cán bộ có liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay là 0 

đ/c, trong đó số cán bộ đã được kết luận: 0 đ/c. 

1.26. Quy hoạch chức danh Trưởng khoa Khoa học cơ bản 

Tổng số cán bộ được quy hoạch: 02 đ/c; trong đó cán bộ nữ 1 đ/c, đạt 50%. 

- Trình độ chuyên môn: 

+ Tiến sĩ: 0/2 đ/c đạt 0% 

+ Thạc sĩ: 2/2 đ/c đạt 100% 

+ Đại học: 0/2 đ/c đạt 0% 

- Trình độ lý luận chính trị: 

+ Cử nhân, Cao cấp: 1/2 đ/c đạt 50% 

+ Trung cấp: 1/2 đ/c đạt 50% 

- Độ tuổi: 

+ Dưới 40 tuổi: 0/2 đ/c đạt 0% 

+ Từ 40 đến 50 tuổi: 2/2 đ/c đạt 100% 

+ Trên 50 tuổi: 0/2 đ/c đạt 0% 

- Về tiêu chuẩn chính trị: 

Tổng số cán bộ có liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay là 0 

đ/c, trong đó số cán bộ đã được kết luận: 0 đ/c. 

1.27. Quy hoạch chức danh Phó Trưởng khoa Khoa học cơ bản 

Tổng số cán bộ được quy hoạch: 03 đ/c; trong đó cán bộ nữ 3 đ/c, đạt 100%. 

- Trình độ chuyên môn: 

+ Tiến sĩ: 0/3 đ/c đạt 0% 
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+ Thạc sĩ: 3/3 đ/c đạt 100% 

+ Đại học: 0/3 đ/c đạt 0% 

- Trình độ lý luận chính trị: 

+ Cử nhân, Cao cấp: 1/3 đ/c đạt 33% 

+ Trung cấp: 1/3 đ/c đạt 33% 

- Độ tuổi: 

+ Dưới 40 tuổi: 0/3 đ/c đạt 0% 

+ Từ 40 đến 50 tuổi: 3/3 đ/c đạt 100% 

+ Trên 50 tuổi: 0/3 đ/c đạt 0% 

- Về tiêu chuẩn chính trị: 

Tổng số cán bộ có liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay là 0 

đ/c, trong đó số cán bộ đã được kết luận: 0 đ/c. 

1.27. Quy hoạch chức danh Trưởng khoa Sư phạm 

Tổng số cán bộ được quy hoạch: 03 đ/c; trong đó cán bộ nữ 0 đ/c, đạt 0%. 

- Trình độ chuyên môn: 

+ Tiến sĩ: 0/3 đ/c đạt 0% 

+ Thạc sĩ: 3/3 đ/c đạt 100% 

+ Đại học: 0/3 đ/c đạt 0% 

- Trình độ lý luận chính trị: 

+ Cử nhân, Cao cấp: 0/3 đ/c đạt 0% 

+ Trung cấp: 3/3 đ/c đạt 100% 

- Độ tuổi: 

+ Dưới 40 tuổi: 0/3 đ/c đạt 0% 

+ Từ 40 đến 50 tuổi: 2/3 đ/c đạt 67% 

+ Trên 50 tuổi: 1/3 đ/c đạt 33% 

- Về tiêu chuẩn chính trị: 

Tổng số cán bộ có liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay là 0 

đ/c, trong đó số cán bộ đã được kết luận: 0 đ/c. 

1.28. Quy hoạch chức danh Phó Trưởng khoa Sư phạm 

Tổng số cán bộ được quy hoạch: 03 đ/c; trong đó cán bộ nữ 3 đ/c, đạt 100%. 
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- Trình độ chuyên môn: 

+ Tiến sĩ: 0/3 đ/c đạt 0% 

+ Thạc sĩ: 3/3 đ/c đạt 100% 

+ Đại học: 0/3 đ/c đạt 0% 

- Trình độ lý luận chính trị: 

+ Cử nhân, Cao cấp: 1/3 đ/c đạt 33% 

+ Trung cấp: 0/3 đ/c đạt 0% 

- Độ tuổi: 

+ Dưới 40 tuổi: 2/3 đ/c đạt 67% 

+ Từ 40 đến 50 tuổi: 1/3 đ/c đạt 33% 

+ Trên 50 tuổi: 0/3 đ/c đạt 0% 

- Về tiêu chuẩn chính trị: 

Tổng số cán bộ có liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay là 0 

đ/c, trong đó số cán bộ đã được kết luận: 0 đ/c. 

1.29. Quy hoạch chức danh Phó Trưởng khoa Ngoại ngữ 

Tổng số cán bộ được quy hoạch: 03 đ/c; trong đó cán bộ nữ 3 đ/c, đạt 100%. 

- Trình độ chuyên môn: 

+ Tiến sĩ: 0/3 đ/c đạt 0% 

+ Thạc sĩ: 3/3 đ/c đạt 100% 

+ Đại học: 0/3 đ/c đạt 0% 

- Trình độ lý luận chính trị: 

+ Cử nhân, Cao cấp: 0/3 đ/c đạt 0% 

+ Trung cấp: 1/3 đ/c đạt 33% 

- Độ tuổi: 

+ Dưới 40 tuổi: 1/3 đ/c đạt 33% 

+ Từ 40 đến 50 tuổi: 2/3 đ/c đạt 67% 

+ Trên 50 tuổi: 0/3 đ/c đạt 0% 

- Về tiêu chuẩn chính trị: 

Tổng số cán bộ có liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay là 0 

đ/c, trong đó số cán bộ đã được kết luận: 0 đ/c. 
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1.30. Quy hoạch chức danh Giám đốc Trung tâm Thực nghiệm nông 

nghiệp 

Tổng số cán bộ được quy hoạch: 02 đ/c; trong đó cán bộ nữ 1 đ/c, đạt 50%. 

- Trình độ chuyên môn: 

+ Tiến sĩ: 0/2 đ/c đạt 0% 

+ Thạc sĩ: 2/2 đ/c đạt 100% 

+ Đại học: 0/2 đ/c đạt 0% 

- Trình độ lý luận chính trị: 

+ Cử nhân, Cao cấp: 0/2 đ/c đạt 0% 

+ Trung cấp: 2/2 đ/c đạt 100% 

- Độ tuổi: 

+ Dưới 40 tuổi: 0/2 đ/c đạt 0% 

+ Từ 40 đến 50 tuổi: 1/2 đ/c đạt 50% 

+ Trên 50 tuổi: 1/2 đ/c đạt 50% 

- Về tiêu chuẩn chính trị: 

Tổng số cán bộ có liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay là 0 

đ/c, trong đó số cán bộ đã được kết luận: 0 đ/c. 

1.31. Quy hoạch chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Thực nghiệm nông 

nghiệp 

Tổng số cán bộ được quy hoạch: 03 đ/c; trong đó cán bộ nữ 2 đ/c, đạt 67%. 

- Trình độ chuyên môn: 

+ Tiến sĩ: 0/3 đ/c đạt 0% 

+ Thạc sĩ: 1/3 đ/c đạt 33% 

+ Đại học: 2/3 đ/c đạt 67% 

- Trình độ lý luận chính trị: 

+ Cử nhân, Cao cấp: 0/3 đ/c đạt 0% 

+ Trung cấp: 1/3 đ/c đạt 33% 

- Độ tuổi: 

+ Dưới 40 tuổi: 0/3 đ/c đạt 0% 

+ Từ 40 đến 50 tuổi: 3/3 đ/c đạt 100% 
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+ Trên 50 tuổi: 0/3 đ/c đạt 0% 

- Về tiêu chuẩn chính trị: 

Tổng số cán bộ có liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay là 0 

đ/c, trong đó số cán bộ đã được kết luận: 0 đ/c. 

1.32. Quy hoạch chức danh Giám đốc Trung tâm Đào tạo thường xuyên 

và hướng nghiệp 

Tổng số cán bộ được quy hoạch: 02 đ/c; trong đó cán bộ nữ 1 đ/c, đạt 50%. 

- Trình độ chuyên môn: 

+ Tiến sĩ: 0/2 đ/c đạt 0% 

+ Thạc sĩ: 2/2 đ/c đạt 100% 

+ Đại học: 0/2 đ/c đạt 0% 

- Trình độ lý luận chính trị: 

+ Cử nhân, Cao cấp: 0/2 đ/c đạt 0% 

+ Trung cấp: 2/2 đ/c đạt 100% 

- Độ tuổi: 

+ Dưới 40 tuổi: 1/2 đ/c đạt 50% 

+ Từ 40 đến 50 tuổi: 1/2 đ/c đạt 50% 

+ Trên 50 tuổi: 0/2 đ/c đạt 0% 

- Về tiêu chuẩn chính trị: 

Tổng số cán bộ có liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay là 0 

đ/c, trong đó số cán bộ đã được kết luận: 0 đ/c. 

1.33. Quy hoạch chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo thường 

xuyên và hướng nghiệp 

Tổng số cán bộ được quy hoạch: 01 đ/c; trong đó cán bộ nữ 1 đ/c, đạt 100%. 

- Trình độ chuyên môn: 

+ Tiến sĩ: 0/1 đ/c đạt 0% 

+ Thạc sĩ: 1/1 đ/c đạt 100% 

+ Đại học: 0/1 đ/c đạt 0% 

- Trình độ lý luận chính trị: 

+ Cử nhân, Cao cấp: 0/1 đ/c đạt 0% 
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+ Trung cấp: 1/1 đ/c đạt 100% 

- Độ tuổi: 

+ Dưới 40 tuổi: 0/1 đ/c đạt 0% 

+ Từ 40 đến 50 tuổi: 1/1 đ/c đạt 100% 

+ Trên 50 tuổi: 0/1 đ/c đạt 0% 

- Về tiêu chuẩn chính trị: 

Tổng số cán bộ có liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay là 0 

đ/c, trong đó số cán bộ đã được kết luận: 0 đ/c. 

1.34. Quy hoạch chức danh Giám đốc Trung tâm Đánh giá kỹ năng và 

ứng dựng công nghệ 

Tổng số cán bộ được quy hoạch: 02 đ/c; trong đó cán bộ nữ 0 đ/c, đạt 0%. 

- Trình độ chuyên môn: 

+ Tiến sĩ: 0/2 đ/c đạt 0% 

+ Thạc sĩ: 2/2 đ/c đạt 100% 

+ Đại học: 0/2 đ/c đạt 0% 

- Trình độ lý luận chính trị: 

+ Cử nhân, Cao cấp: 0/2 đ/c đạt 0% 

+ Trung cấp: 2/2 đ/c đạt 100% 

- Độ tuổi: 

+ Dưới 40 tuổi: 0/2 đ/c đạt 0% 

+ Từ 40 đến 50 tuổi: 1/2 đ/c đạt 50% 

+ Trên 50 tuổi: 1/2 đ/c đạt 50% 

- Về tiêu chuẩn chính trị: 

Tổng số cán bộ có liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay là 0 

đ/c, trong đó số cán bộ đã được kết luận: 0 đ/c. 

1.35. Quy hoạch chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Đánh giá kỹ năng 

và ứng dựng công nghệ 

Tổng số cán bộ được quy hoạch: 03 đ/c; trong đó cán bộ nữ 2 đ/c, đạt 67%. 

- Trình độ chuyên môn: 

+ Tiến sĩ: 0/3 đ/c đạt 0% 
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+ Thạc sĩ: 0/3 đ/c đạt 0% 

+ Đại học: 3/3 đ/c đạt 0% 

- Trình độ lý luận chính trị: 

+ Cử nhân, Cao cấp: 0/3 đ/c đạt 0% 

+ Trung cấp: 2/3 đ/c đạt 67% 

- Độ tuổi: 

+ Dưới 40 tuổi: 1/3 đ/c đạt 33% 

+ Từ 40 đến 50 tuổi: 1/3 đ/c đạt 33% 

+ Trên 50 tuổi: 1/3 đ/c đạt 33% 

- Về tiêu chuẩn chính trị: 

Tổng số cán bộ có liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay là 0 

đ/c, trong đó số cán bộ đã được kết luận: 0 đ/c. 

1.36. Quy hoạch chức danh Giám đốc Thư viện 

Tổng số cán bộ được quy hoạch: 01 đ/c; trong đó cán bộ nữ 0 đ/c, đạt 0%. 

- Trình độ chuyên môn: 

+ Tiến sĩ: 0/1 đ/c đạt 0% 

+ Thạc sĩ: 1/1 đ/c đạt 100% 

+ Đại học: 0/1 đ/c đạt 0% 

- Trình độ lý luận chính trị: 

+ Cử nhân, Cao cấp: 0/1 đ/c đạt 0% 

+ Trung cấp: 1/1 đ/c đạt 100% 

- Độ tuổi: 

+ Dưới 40 tuổi: 1/1 đ/c đạt 100% 

+ Từ 40 đến 50 tuổi: 0/1 đ/c đạt 0% 

+ Trên 50 tuổi: 0/1 đ/c đạt 0% 

- Về tiêu chuẩn chính trị: 

Tổng số cán bộ có liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay là 0 

đ/c, trong đó số cán bộ đã được kết luận: 0 đ/c. 

1.37. Quy hoạch chức danh Phó Giám đốc Thư viện 

Tổng số cán bộ được quy hoạch: 03 đ/c; trong đó cán bộ nữ 3 đ/c, đạt 100%. 
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- Trình độ chuyên môn: 

+ Tiến sĩ: 0/3 đ/c đạt 0% 

+ Thạc sĩ: 2/3 đ/c đạt 67% 

+ Đại học: 1/3 đ/c đạt 33% 

- Trình độ lý luận chính trị: 

+ Cử nhân, Cao cấp: 0/3 đ/c đạt 0% 

+ Trung cấp: 1/3 đ/c đạt 33% 

- Độ tuổi: 

+ Dưới 40 tuổi: 0/3 đ/c đạt 0% 

+ Từ 40 đến 50 tuổi: 3/3 đ/c đạt 100% 

+ Trên 50 tuổi: 0/3 đ/c đạt 0% 

- Về tiêu chuẩn chính trị: 

Tổng số cán bộ có liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay là 0 

đ/c, trong đó số cán bộ đã được kết luận: 0 đ/c. 

1.38. Quy hoạch chức danh Giám đốc Ký túc xá 

Tổng số cán bộ được quy hoạch: 01 đ/c; trong đó cán bộ nữ 0 đ/c, đạt 0%. 

- Trình độ chuyên môn: 

+ Tiến sĩ: 0/1 đ/c đạt 0% 

+ Thạc sĩ: 1/1 đ/c đạt 100% 

+ Đại học: 0/1 đ/c đạt 0% 

- Trình độ lý luận chính trị: 

+ Cử nhân, Cao cấp: 0/1 đ/c đạt 0% 

+ Trung cấp: 1/1 đ/c đạt 100% 

- Độ tuổi: 

+ Dưới 40 tuổi: 0/1 đ/c đạt 0% 

+ Từ 40 đến 50 tuổi: 1/1 đ/c đạt 100% 

+ Trên 50 tuổi: 0/1 đ/c đạt 0% 

- Về tiêu chuẩn chính trị: 

Tổng số cán bộ có liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay là 0 

đ/c, trong đó số cán bộ đã được kết luận: 0 đ/c. 
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1.39. Quy hoạch chức danh Phó Giám đốc Ký túc xá 

Tổng số cán bộ được quy hoạch: 03 đ/c; trong đó cán bộ nữ 1 đ/c, đạt 33%. 

- Trình độ chuyên môn: 

+ Tiến sĩ: 0/3 đ/c đạt 0% 

+ Thạc sĩ: 1/3 đ/c đạt 33% 

+ Đại học: 2/3 đ/c đạt 67% 

- Trình độ lý luận chính trị: 

+ Cử nhân, Cao cấp: 0/3 đ/c đạt 0% 

+ Trung cấp: 1/3 đ/c đạt 33% 

- Độ tuổi: 

+ Dưới 40 tuổi: 1/3 đ/c đạt 33% 

+ Từ 40 đến 50 tuổi: 2/3 đ/c đạt 67% 

+ Trên 50 tuổi: 0/3 đ/c đạt 0% 

- Về tiêu chuẩn chính trị: 

Tổng số cán bộ có liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay là 0 

đ/c, trong đó số cán bộ đã được kết luận: 0 đ/c. 

1.40. Quy hoạch chức danh Giám đốc Trung tâm Đào tạo lái xe 

Tổng số cán bộ được quy hoạch: 03 đ/c; trong đó cán bộ nữ 0 đ/c, đạt 0%. 

- Trình độ chuyên môn: 

+ Tiến sĩ: 0/3 đ/c đạt 0% 

+ Thạc sĩ: 3/3 đ/c đạt 100% 

+ Đại học: 0/3 đ/c đạt 0% 

- Trình độ lý luận chính trị: 

+ Cử nhân, Cao cấp: 1/3 đ/c đạt 33% 

+ Trung cấp: 2/3 đ/c đạt 67% 

- Độ tuổi: 

+ Dưới 40 tuổi: 0/3 đ/c đạt 0% 

+ Từ 40 đến 50 tuổi: 3/3 đ/c đạt 100% 

+ Trên 50 tuổi: 0/3 đ/c đạt 0% 

- Về tiêu chuẩn chính trị: 
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Tổng số cán bộ có liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay là 0 

đ/c, trong đó số cán bộ đã được kết luận: 0 đ/c. 

1.41. Quy hoạch chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo lái xe 

Tổng số cán bộ được quy hoạch: 02 đ/c; trong đó cán bộ nữ 1 đ/c, đạt 50%. 

- Trình độ chuyên môn: 

+ Tiến sĩ: 0/2 đ/c đạt 0% 

+ Thạc sĩ: 0/2 đ/c đạt 0% 

+ Đại học: 2/2 đ/c đạt 100% 

- Trình độ lý luận chính trị: 

+ Cử nhân, Cao cấp: 0/2 đ/c đạt 0% 

+ Trung cấp: 1/2 đ/c đạt 50% 

- Độ tuổi: 

+ Dưới 40 tuổi: 0/2 đ/c đạt 0% 

+ Từ 40 đến 50 tuổi: 1/2 đ/c đạt 50% 

+ Trên 50 tuổi: 1/2 đ/c đạt 50% 

- Về tiêu chuẩn chính trị: 

Tổng số cán bộ có liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay là 0 

đ/c, trong đó số cán bộ đã được kết luận: 0 đ/c. 

2. Giai đoạn 2026 - 2031: 

1.1. Quy hoạch chức danh Trưởng phòng Đào tạo: 

Tổng số cán bộ được quy hoạch: 03 đ/c; trong đó cán bộ nữ 01 đ/c, đạt 33 %. 

- Trình độ chuyên môn: 

+ Tiến sĩ: 1/3 đ/c đạt 33% 

+ Thạc sĩ: 2/3 đ/c đạt 67% 

+ Đại học: 0/3 đ/c đạt 0% 

- Trình độ lý  luận chính trị: 

+ Cử nhân, Cao cấp: 0/3 đ/c đạt 0% 

+ Trung cấp: 3/3 đ/c đạt 100% 

- Độ tuổi: 

+ Dưới 40 tuổi: 1/3 đ/c đạt 33 % 
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+ Từ 40 đến 50 tuổi: 2/3 đ/c đạt 67% 

+ Trên 50 tuổi: 0/3 đ/c đạt 0% 

- Về tiêu chuẩn chính trị: 

Tổng số cán bộ có liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay là 0 

đ/c, trong đó số cán bộ đã được kết luận: 0 đ/c. 

1.2. Quy hoạch chức danh Phó Trưởng phòng Đào tạo: 

Tổng số cán bộ được quy hoạch: 02 đ/c; trong đó cán bộ nữ 02 đ/c, đạt 100 %. 

- Trình độ chuyên môn: 

+ Tiến sĩ: 0/2 đ/c đạt 0% 

+ Thạc sĩ: 2/2 đ/c đạt 100% 

+ Đại học: 0/2 đ/c đạt 0% 

- Trình độ lý luận chính trị: 

+ Cử nhân, Cao cấp: 0/2 đ/c đạt 0% 

+ Trung cấp: 2/2 đ/c đạt 100% 

- Độ tuổi: 

+ Dưới 40 tuổi: 0/2 đ/c đạt 0% 

+ Từ 40 đến 50 tuổi: 2/2 đ/c đạt 100% 

+ Trên 50 tuổi: 0/2 đ/c đạt 0% 

- Về tiêu chuẩn chính trị: 

Tổng số cán bộ có liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay là 0 

đ/c, trong đó số cán bộ đã được kết luận: 0 đ/c. 

1.3. Quy hoạch chức danh Trưởng phòng Công tác HSSV: 

Tổng số cán bộ được quy hoạch: 02 đ/c; trong đó cán bộ nữ 0 đ/c, đạt 0 %. 

- Trình độ chuyên môn: 

+ Tiến sĩ: 0/2 đ/c đạt 0% 

+ Thạc sĩ: 2/2 đ/c đạt 100% 

+ Đại học: 0/2 đ/c đạt 0% 

- Trình độ lý luận chính trị: 

+ Cử nhân, Cao cấp: 0/2 đ/c đạt 0% 

+ Trung cấp: 2/2 đ/c đạt 100% 
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- Độ tuổi: 

+ Dưới 40 tuổi: 1/2 đ/c đạt 50% 

+ Từ 40 đến 50 tuổi: 1/2 đ/c đạt 50% 

+ Trên 50 tuổi: 0/2 đ/c đạt 0% 

- Về tiêu chuẩn chính trị: 

Tổng số cán bộ có liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay là 0 

đ/c, trong đó số cán bộ đã được kết luận: 0 đ/c. 

1.4. Quy hoạch chức danh Phó Trưởng phòng Công tác HSSV: 

Tổng số cán bộ được quy hoạch: 03 đ/c; trong đó cán bộ nữ 01 đ/c, đạt 33 %. 

- Trình độ chuyên môn: 

+ Tiến sĩ: 0/3 đ/c đạt 0% 

+ Thạc sĩ: 3/3 đ/c đạt 100% 

+ Đại học: 0/3 đ/c đạt 0% 

- Trình độ lý luận chính trị: 

+ Cử nhân, Cao cấp: 0/3 đ/c đạt 0% 

+ Trung cấp: 2/3 đ/c đạt 67% 

- Độ tuổi: 

+ Dưới 40 tuổi: 3/3 đ/c đạt 100% 

+ Từ 40 đến 50 tuổi: 0/3 đ/c đạt 0% 

+ Trên 50 tuổi: 0/3 đ/c đạt 0% 

- Về tiêu chuẩn chính trị: 

Tổng số cán bộ có liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay là 0 

đ/c, trong đó số cán bộ đã được kết luận: 0 đ/c. 

1.5. Quy hoạch chức danh Trưởng phòng NCKH&HTQT 

Tổng số cán bộ được quy hoạch: 03 đ/c; trong đó cán bộ nữ 01 đ/c, đạt 33 %. 

- Trình độ chuyên môn: 

+ Tiến sĩ: 1/3 đ/c đạt 33% 

+ Thạc sĩ: 2/3 đ/c đạt 67% 

+ Đại học: 0/3 đ/c đạt 0% 

- Trình độ lý luận chính trị: 
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+ Cử nhân, Cao cấp: 0/3 đ/c đạt 0% 

+ Trung cấp: 3/3 đ/c đạt 100% 

- Độ tuổi: 

+ Dưới 40 tuổi: 1/3 đ/c đạt 33% 

+ Từ 40 đến 50 tuổi: 1/3 đ/c đạt 33% 

+ Trên 50 tuổi: 1/3 đ/c đạt 33% 

- Về tiêu chuẩn chính trị: 

Tổng số cán bộ có liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay là 0 

đ/c, trong đó số cán bộ đã được kết luận: 0 đ/c. 

1.6 Quy hoạch chức danh Phó trưởng phòng NCKH &HTQT 

Tổng số cán bộ được quy hoạch: 02 đ/c; trong đó cán bộ nữ 02 đ/c, đạt 100 %. 

- Trình độ chuyên môn: 

+ Tiến sĩ: 0/2 đ/c đạt 0% 

+ Thạc sĩ: 2/2 đ/c đạt 100% 

+ Đại học: 0/2 đ/c đạt 0% 

- Trình độ lý luận chính trị: 

+ Cử nhân, Cao cấp: 0/2 đ/c đạt 0% 

+ Trung cấp: 0/2 đ/c đạt 0% 

- Độ tuổi: 

+ Dưới 40 tuổi: 1/2 đ/c đạt 50% 

+ Từ 40 đến 50 tuổi: 1/2 đ/c đạt 50% 

+ Trên 50 tuổi: 0/2 đ/c đạt 0% 

- Về tiêu chuẩn chính trị: 

Tổng số cán bộ có liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay là 0 

đ/c, trong đó số cán bộ đã được kết luận: 0 đ/c. 

1.7. Quy hoạch chức danh Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng 

Tổng số cán bộ được quy hoạch: 02 đ/c; trong đó cán bộ nữ 01 đ/c, đạt 50 %. 

- Trình độ chuyên môn: 

+ Tiến sĩ: 0/2 đ/c đạt 0% 

+ Thạc sĩ: 2/2 đ/c đạt 100% 
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+ Đại học: 0/2 đ/c đạt 0% 

- Trình độ lý luận chính trị: 

+ Cử nhân, Cao cấp: 0/2 đ/c đạt 0% 

+ Trung cấp: 2/2 đ/c đạt 100% 

- Độ tuổi: 

+ Dưới 40 tuổi: 1/2 đ/c đạt 50% 

+ Từ 40 đến 50 tuổi: 1/2 đ/c đạt 50% 

+ Trên 50 tuổi: 0/2 đ/c đạt 0% 

- Về tiêu chuẩn chính trị: 

Tổng số cán bộ có liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay là 0 

đ/c, trong đó số cán bộ đã được kết luận: 0 đ/c. 

1.8. Quy hoạch chức danh Phó Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng 

Tổng số cán bộ được quy hoạch: 03 đ/c; trong đó cán bộ nữ 02 đ/c, đạt 67%. 

- Trình độ chuyên môn: 

+ Tiến sĩ: 0/3 đ/c đạt 0% 

+ Thạc sĩ: 1/3 đ/c đạt 33% 

+ Đại học: 2/3 đ/c đạt 67% 

- Trình độ lý luận chính trị: 

+ Cử nhân, Cao cấp: 0/3 đ/c đạt 0% 

+ Trung cấp: 02/3 đ/c đạt 67% 

- Độ tuổi: 

+ Dưới 40 tuổi: 0/3 đ/c đạt 0% 

+ Từ 40 đến 50 tuổi: 3/3 đ/c đạt 100% 

+ Trên 50 tuổi: 0/3 đ/c đạt 0% 

- Về tiêu chuẩn chính trị: 

Tổng số cán bộ có liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay là 0 

đ/c, trong đó số cán bộ đã được kết luận: 0 đ/c. 

1.9. Quy hoạch chức danh Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính 

Tổng số cán bộ được quy hoạch: 02 đ/c; trong đó cán bộ nữ 01 đ/c, đạt 50 %. 

- Trình độ chuyên môn: 
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+ Tiến sĩ: 0/2 đ/c đạt 0% 

+ Thạc sĩ: 2/2 đ/c đạt 100% 

+ Đại học: 0/2 đ/c đạt 0% 

- Trình độ lý luận chính trị: 

+ Cử nhân, Cao cấp: 0/2 đ/c đạt 0% 

+ Trung cấp: 2/2 đ/c đạt 100% 

- Độ tuổi: 

+ Dưới 40 tuổi: 2/2 đ/c đạt 100% 

+ Từ 40 đến 50 tuổi: 0/2 đ/c đạt 0% 

+ Trên 50 tuổi: 0/2 đ/c đạt 0% 

- Về tiêu chuẩn chính trị: 

Tổng số cán bộ có liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay là 0 

đ/c, trong đó số cán bộ đã được kết luận: 0 đ/c. 

1.10. Quy hoạch chức danh Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính 

Tổng số cán bộ được quy hoạch: 03 đ/c; trong đó cán bộ nữ 02 đ/c, đạt 67 %. 

- Trình độ chuyên môn: 

+ Tiến sĩ: 0/3 đ/c đạt 0% 

+ Thạc sĩ: 2/3 đ/c đạt 67% 

+ Đại học: 1/3 đ/c đạt 33% 

- Trình độ lý luận chính trị: 

+ Cử nhân, Cao cấp: 0/3 đ/c đạt 0% 

+ Trung cấp: 2/3 đ/c đạt 67% 

- Độ tuổi: 

+ Dưới 40 tuổi: 2/3 đ/c đạt 67% 

+ Từ 40 đến 50 tuổi: 1/3 đ/c đạt 33% 

+ Trên 50 tuổi: 0/3 đ/c đạt 0% 

- Về tiêu chuẩn chính trị: 

Tổng số cán bộ có liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay là 0 

đ/c, trong đó số cán bộ đã được kết luận: 0 đ/c. 

1.11. Quy hoạch chức danh Trưởng phòng Quản trị Thiết bị 
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Tổng số cán bộ được quy hoạch: 01 đ/c; trong đó cán bộ nữ 0 đ/c, đạt 0 %. 

- Trình độ chuyên môn: 

+ Tiến sĩ: 0/1 đ/c đạt 0% 

+ Thạc sĩ: 1/1 đ/c đạt 100% 

+ Đại học: 0/1 đ/c đạt 0% 

- Trình độ lý luận chính trị: 

+ Cử nhân, Cao cấp: 0/1 đ/c đạt 0% 

+ Trung cấp: 1/1 đ/c đạt 100% 

- Độ tuổi: 

+ Dưới 40 tuổi: 0/1 đ/c đạt 0% 

+ Từ 40 đến 50 tuổi: 1/1 đ/c đạt 100% 

+ Trên 50 tuổi: 0/1 đ/c đạt 0% 

- Về tiêu chuẩn chính trị: 

Tổng số cán bộ có liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay là 0 

đ/c, trong đó số cán bộ đã được kết luận: 0 đ/c. 

1.12. Quy hoạch chức danh Phó Trưởng phòng Quản trị Thiết bị 

Tổng số cán bộ được quy hoạch: 02 đ/c; trong đó cán bộ nữ 2 đ/c, đạt 100 %. 

- Trình độ chuyên môn: 

+ Tiến sĩ: 0/2 đ/c đạt 0% 

+ Thạc sĩ: 1/2 đ/c đạt 50% 

+ Đại học: 1/2 đ/c đạt 50% 

- Trình độ lý luận chính trị: 

+ Cử nhân, Cao cấp: 0/2 đ/c đạt 0% 

+ Trung cấp: 2/2 đ/c đạt 100% 

- Độ tuổi: 

+ Dưới 40 tuổi: 1/2 đ/c đạt 50% 

+ Từ 40 đến 50 tuổi: 1/2 đ/c đạt 50% 

+ Trên 50 tuổi: 0/2 đ/c đạt 0% 

- Về tiêu chuẩn chính trị: 
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Tổng số cán bộ có liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay là 0 

đ/c, trong đó số cán bộ đã được kết luận: 0 đ/c. 

1.13. Quy hoạch chức danh Trưởng phòng Kế hoạch tài vụ 

Tổng số cán bộ được quy hoạch: 02 đ/c; trong đó cán bộ nữ 1 đ/c, đạt 50 %. 

- Trình độ chuyên môn: 

+ Tiến sĩ: 0/2 đ/c đạt 0% 

+ Thạc sĩ: 1/2 đ/c đạt 50% 

+ Đại học: 1/2 đ/c đạt 50% 

- Trình độ lý luận chính trị: 

+ Cử nhân, Cao cấp: 0/2 đ/c đạt 0% 

+ Trung cấp: 2/2 đ/c đạt 100% 

- Độ tuổi: 

+ Dưới 40 tuổi: 0/2 đ/c đạt 0% 

+ Từ 40 đến 50 tuổi: 1/2 đ/c đạt 50% 

+ Trên 50 tuổi: 1/2 đ/c đạt 50% 

- Về tiêu chuẩn chính trị: 

Tổng số cán bộ có liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay là 0 

đ/c, trong đó số cán bộ đã được kết luận: 0 đ/c. 

1.14. Quy hoạch chức danh Phó Trưởng phòng Kế hoạch tài vụ 

Tổng số cán bộ được quy hoạch: 03 đ/c; trong đó cán bộ nữ 3 đ/c, đạt 100 %. 

- Trình độ chuyên môn: 

+ Tiến sĩ: 0/3 đ/c đạt 0% 

+ Thạc sĩ: 1/3 đ/c đạt 33% 

+ Đại học: 2/3 đ/c đạt 67% 

- Trình độ lý luận chính trị: 

+ Cử nhân, Cao cấp: 0/3 đ/c đạt 0% 

+ Trung cấp: 3/3 đ/c đạt 100% 

- Độ tuổi: 

+ Dưới 40 tuổi: 1/3 đ/c đạt 33% 

+ Từ 40 đến 50 tuổi: 2/3 đ/c đạt 67% 
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+ Trên 50 tuổi: 0/3 đ/c đạt 0% 

- Về tiêu chuẩn chính trị: 

Tổng số cán bộ có liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay là 0 

đ/c, trong đó số cán bộ đã được kết luận: 0 đ/c. 

1.15. Quy hoạch chức danh Trưởng khoa Công nghệ Thông tin 

Tổng số cán bộ được quy hoạch: 03 đ/c; trong đó cán bộ nữ 1 đ/c, đạt 33%. 

- Trình độ chuyên môn: 

+ Tiến sĩ: 0/3 đ/c đạt 0% 

+ Thạc sĩ: 3/3 đ/c đạt 100% 

+ Đại học: 0/3 đ/c đạt 0% 

- Trình độ lý luận chính trị: 

+ Cử nhân, Cao cấp: 1/3 đ/c đạt 33% 

+ Trung cấp: 2/3 đ/c đạt 67% 

- Độ tuổi: 

+ Dưới 40 tuổi: 1/3 đ/c đạt 33% 

+ Từ 40 đến 50 tuổi: 2/3 đ/c đạt 67% 

+ Trên 50 tuổi: 0/3 đ/c đạt 0% 

- Về tiêu chuẩn chính trị: 

Tổng số cán bộ có liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay là 0 

đ/c, trong đó số cán bộ đã được kết luận: 0 đ/c. 

1.16. Quy hoạch chức danh Phó Trưởng khoa Công nghệ Thông tin 

Tổng số cán bộ được quy hoạch: 02 đ/c; trong đó cán bộ nữ 1 đ/c, đạt 33%. 

- Trình độ chuyên môn: 

+ Tiến sĩ: 0/2 đ/c đạt 0% 

+ Thạc sĩ: 2/2 đ/c đạt 100% 

+ Đại học: 0/2 đ/c đạt 0% 

- Trình độ lý luận chính trị: 

+ Cử nhân, Cao cấp: 0/2 đ/c đạt 0% 

+ Trung cấp: 2/2 đ/c đạt 100% 

- Độ tuổi: 
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+ Dưới 40 tuổi: 1/2 đ/c đạt 50% 

+ Từ 40 đến 50 tuổi: 1/2 đ/c đạt 50% 

+ Trên 50 tuổi: 0/2 đ/c đạt 0% 

- Về tiêu chuẩn chính trị: 

Tổng số cán bộ có liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay là 0 

đ/c, trong đó số cán bộ đã được kết luận: 0 đ/c. 

1.17. Quy hoạch chức danh Trưởng khoa Điện – Điện tử 

Tổng số cán bộ được quy hoạch: 02 đ/c; trong đó cán bộ nữ 0 đ/c, đạt 0%. 

- Trình độ chuyên môn: 

+ Tiến sĩ: 1/2 đ/c đạt 50% 

+ Thạc sĩ: 1/2 đ/c đạt 50% 

+ Đại học: 0/2 đ/c đạt 0% 

- Trình độ lý luận chính trị: 

+ Cử nhân, Cao cấp: 0/2 đ/c đạt 0% 

+ Trung cấp: 2/2 đ/c đạt 100% 

- Độ tuổi: 

+ Dưới 40 tuổi: 0/2 đ/c đạt 0% 

+ Từ 40 đến 50 tuổi: 2/2 đ/c đạt 100% 

+ Trên 50 tuổi: 0/2 đ/c đạt 0% 

- Về tiêu chuẩn chính trị: 

Tổng số cán bộ có liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay là 0 

đ/c, trong đó số cán bộ đã được kết luận: 0 đ/c. 

1.18. Quy hoạch chức danh phó Trưởng khoa Điện – Điện tử 

Tổng số cán bộ được quy hoạch: 03 đ/c; trong đó cán bộ nữ 2 đ/c, đạt 67%. 

- Trình độ chuyên môn: 

+ Tiến sĩ: 0/3 đ/c đạt 0% 

+ Thạc sĩ: 3/3 đ/c đạt 100% 

+ Đại học: 0/3 đ/c đạt 0% 

- Trình độ lý luận chính trị: 

+ Cử nhân, Cao cấp: 0/3 đ/c đạt 0% 
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+ Trung cấp: 1/3 đ/c đạt 33% 

- Độ tuổi: 

+ Dưới 40 tuổi: 1/3 đ/c đạt 33% 

+ Từ 40 đến 50 tuổi: 2/3 đ/c đạt 67% 

+ Trên 50 tuổi: 0/3 đ/c đạt 0% 

- Về tiêu chuẩn chính trị: 

Tổng số cán bộ có liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay là 0 

đ/c, trong đó số cán bộ đã được kết luận: 0 đ/c. 

1.19. Quy hoạch chức danh Trưởng khoa Cơ khí – Động lực 

Tổng số cán bộ được quy hoạch: 01 đ/c; trong đó cán bộ nữ 0 đ/c, đạt 0%. 

- Trình độ chuyên môn: 

+ Tiến sĩ: 0/1 đ/c đạt 0% 

+ Thạc sĩ: 1/1 đ/c đạt 100% 

+ Đại học: 0/1 đ/c đạt 0% 

- Trình độ lý luận chính trị: 

+ Cử nhân, Cao cấp: 0/1 đ/c đạt 0% 

+ Trung cấp: 1/1 đ/c đạt 100% 

- Độ tuổi: 

+ Dưới 40 tuổi: 0/1 đ/c đạt 0% 

+ Từ 40 đến 50 tuổi: 1/1 đ/c đạt 100% 

+ Trên 50 tuổi: 0/1 đ/c đạt 0% 

- Về tiêu chuẩn chính trị: 

Tổng số cán bộ có liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay là 0 

đ/c, trong đó số cán bộ đã được kết luận: 0 đ/c. 

1.20. Quy hoạch chức danh Phó Trưởng khoa Cơ khí – Động lực 

Tổng số cán bộ được quy hoạch: 03 đ/c; trong đó cán bộ nữ 0 đ/c, đạt 0%. 

- Trình độ chuyên môn: 

+ Tiến sĩ: 0/3 đ/c đạt 0% 

+ Thạc sĩ: 2/3 đ/c đạt 67% 

+ Đại học: 1/3 đ/c đạt 33% 
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- Trình độ lý luận chính trị: 

+ Cử nhân, Cao cấp: 0/3 đ/c đạt 0% 

+ Trung cấp: 2/3 đ/c đạt 67% 

- Độ tuổi: 

+ Dưới 40 tuổi: 0/3 đ/c đạt 0% 

+ Từ 40 đến 50 tuổi: 3/3 đ/c đạt 100% 

+ Trên 50 tuổi: 0/3 đ/c đạt 0% 

- Về tiêu chuẩn chính trị: 

Tổng số cán bộ có liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay là 0 

đ/c, trong đó số cán bộ đã được kết luận: 0 đ/c. 

1.21. Quy hoạch chức danh Phó Trưởng khoa Công nghệ sinh học 

Tổng số cán bộ được quy hoạch: 02 đ/c; trong đó cán bộ nữ 2 đ/c, đạt 100%. 

- Trình độ chuyên môn: 

+ Tiến sĩ: 0/2 đ/c đạt 0% 

+ Thạc sĩ: 2/2 đ/c đạt 100% 

+ Đại học: 0/2 đ/c đạt 0% 

- Trình độ lý luận chính trị: 

+ Cử nhân, Cao cấp: 0/2 đ/c đạt 0% 

+ Trung cấp: 2/2 đ/c đạt 100% 

- Độ tuổi: 

+ Dưới 40 tuổi: 1/2 đ/c đạt 50% 

+ Từ 40 đến 50 tuổi: 1/2 đ/c đạt 50% 

+ Trên 50 tuổi: 0/2 đ/c đạt 0% 

- Về tiêu chuẩn chính trị: 

Tổng số cán bộ có liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay là 0 

đ/c, trong đó số cán bộ đã được kết luận: 0 đ/c. 

1.22. Quy hoạch chức danh Trưởng khoa Du lịch 

Tổng số cán bộ được quy hoạch: 01 đ/c; trong đó cán bộ nữ 1 đ/c, đạt 100%. 

- Trình độ chuyên môn: 

+ Tiến sĩ: 0/1 đ/c đạt 0% 
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+ Thạc sĩ: 1/1 đ/c đạt 100% 

+ Đại học: 0/1 đ/c đạt 0% 

- Trình độ lý luận chính trị: 

+ Cử nhân, Cao cấp: 0/1 đ/c đạt 0% 

+ Trung cấp: 1/1 đ/c đạt 100% 

- Độ tuổi: 

+ Dưới 40 tuổi: 1/1 đ/c đạt 100% 

+ Từ 40 đến 50 tuổi: 0/1 đ/c đạt 0% 

+ Trên 50 tuổi: 0/1 đ/c đạt 0% 

- Về tiêu chuẩn chính trị: 

Tổng số cán bộ có liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay là 0 

đ/c, trong đó số cán bộ đã được kết luận: 0 đ/c. 

1.23. Quy hoạch chức danh Phó Trưởng khoa Du lịch 

Tổng số cán bộ được quy hoạch: 03 đ/c; trong đó cán bộ nữ 2 đ/c, đạt 67%. 

- Trình độ chuyên môn: 

+ Tiến sĩ: 0/3 đ/c đạt 0% 

+ Thạc sĩ: 1/3 đ/c đạt 33% 

+ Đại học: 2/3 đ/c đạt 67% 

- Trình độ lý luận chính trị: 

+ Cử nhân, Cao cấp: 0/3 đ/c đạt 0% 

+ Trung cấp: 1/3 đ/c đạt 33% 

- Độ tuổi: 

+ Dưới 40 tuổi: 3/3 đ/c đạt 100% 

+ Từ 40 đến 50 tuổi: 0/3 đ/c đạt 0% 

+ Trên 50 tuổi: 0/3 đ/c đạt 0% 

- Về tiêu chuẩn chính trị: 

Tổng số cán bộ có liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay là 0 

đ/c, trong đó số cán bộ đã được kết luận: 0 đ/c. 

1.24. Quy hoạch chức danh Trưởng khoa Kinh tế 

Tổng số cán bộ được quy hoạch: 02 đ/c; trong đó cán bộ nữ 0 đ/c, đạt 0%. 
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- Trình độ chuyên môn: 

+ Tiến sĩ: 0/2 đ/c đạt 0% 

+ Thạc sĩ: 2/2 đ/c đạt 100% 

+ Đại học: 0/2 đ/c đạt 0% 

- Trình độ lý luận chính trị: 

+ Cử nhân, Cao cấp: 0/2 đ/c đạt 0% 

+ Trung cấp: 2/2 đ/c đạt 100% 

- Độ tuổi: 

+ Dưới 40 tuổi: 0/2 đ/c đạt 0% 

+ Từ 40 đến 50 tuổi: 2/2 đ/c đạt 100% 

+ Trên 50 tuổi: 0/2 đ/c đạt 0% 

- Về tiêu chuẩn chính trị: 

Tổng số cán bộ có liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay là 0 

đ/c, trong đó số cán bộ đã được kết luận: 0 đ/c. 

1.25. Quy hoạch chức danh Phó Trưởng khoa Kinh tế 

Tổng số cán bộ được quy hoạch: 03 đ/c; trong đó cán bộ nữ 3 đ/c, đạt 100%. 

- Trình độ chuyên môn: 

+ Tiến sĩ: 0/3 đ/c đạt 0% 

+ Thạc sĩ: 3/3 đ/c đạt 100% 

+ Đại học: 0/3 đ/c đạt 0% 

- Trình độ lý luận chính trị: 

+ Cử nhân, Cao cấp: 0/3 đ/c đạt 0% 

+ Trung cấp: 2/3 đ/c đạt 67% 

- Độ tuổi: 

+ Dưới 40 tuổi: 2/3 đ/c đạt 67% 

+ Từ 40 đến 50 tuổi: 1/3 đ/c đạt 33% 

+ Trên 50 tuổi: 0/3 đ/c đạt 0% 

- Về tiêu chuẩn chính trị: 

Tổng số cán bộ có liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay là 0 

đ/c, trong đó số cán bộ đã được kết luận: 0 đ/c. 
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1.26. Quy hoạch chức danh Trưởng khoa Khoa học cơ bản 

Tổng số cán bộ được quy hoạch: 02 đ/c; trong đó cán bộ nữ 1 đ/c, đạt 50%. 

- Trình độ chuyên môn: 

+ Tiến sĩ: 0/2 đ/c đạt 0% 

+ Thạc sĩ: 2/2 đ/c đạt 100% 

+ Đại học: 0/2 đ/c đạt 0% 

- Trình độ lý luận chính trị: 

+ Cử nhân, Cao cấp: 1/2 đ/c đạt 50% 

+ Trung cấp: 1/2 đ/c đạt 50% 

- Độ tuổi: 

+ Dưới 40 tuổi: 0/2 đ/c đạt 0% 

+ Từ 40 đến 50 tuổi: 2/2 đ/c đạt 100% 

+ Trên 50 tuổi: 0/2 đ/c đạt 0% 

- Về tiêu chuẩn chính trị: 

Tổng số cán bộ có liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay là 0 

đ/c, trong đó số cán bộ đã được kết luận: 0 đ/c. 

1.27. Quy hoạch chức danh Phó Trưởng khoa Khoa học cơ bản 

Tổng số cán bộ được quy hoạch: 03 đ/c; trong đó cán bộ nữ 3 đ/c, đạt 100%. 

- Trình độ chuyên môn: 

+ Tiến sĩ: 0/3 đ/c đạt 0% 

+ Thạc sĩ: 3/3 đ/c đạt 100% 

+ Đại học: 0/3 đ/c đạt 0% 

- Trình độ lý luận chính trị: 

+ Cử nhân, Cao cấp: 1/3 đ/c đạt 33% 

+ Trung cấp: 1/3 đ/c đạt 33% 

- Độ tuổi: 

+ Dưới 40 tuổi: 0/3 đ/c đạt 0% 

+ Từ 40 đến 50 tuổi: 3/3 đ/c đạt 100% 

+ Trên 50 tuổi: 0/3 đ/c đạt 0% 

- Về tiêu chuẩn chính trị: 
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Tổng số cán bộ có liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay là 0 

đ/c, trong đó số cán bộ đã được kết luận: 0 đ/c. 

1.27. Quy hoạch chức danh Trưởng khoa Sư phạm 

Tổng số cán bộ được quy hoạch: 03 đ/c; trong đó cán bộ nữ 0 đ/c, đạt 0%. 

- Trình độ chuyên môn: 

+ Tiến sĩ: 0/3 đ/c đạt 0% 

+ Thạc sĩ: 3/3 đ/c đạt 100% 

+ Đại học: 0/3 đ/c đạt 0% 

- Trình độ lý luận chính trị: 

+ Cử nhân, Cao cấp: 0/3 đ/c đạt 0% 

+ Trung cấp: 3/3 đ/c đạt 100% 

- Độ tuổi: 

+ Dưới 40 tuổi: 0/3 đ/c đạt 0% 

+ Từ 40 đến 50 tuổi: 2/3 đ/c đạt 67% 

+ Trên 50 tuổi: 1/3 đ/c đạt 33% 

- Về tiêu chuẩn chính trị: 

Tổng số cán bộ có liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay là 0 

đ/c, trong đó số cán bộ đã được kết luận: 0 đ/c. 

1.28. Quy hoạch chức danh Phó Trưởng khoa Sư phạm 

Tổng số cán bộ được quy hoạch: 03 đ/c; trong đó cán bộ nữ 3 đ/c, đạt 100%. 

- Trình độ chuyên môn: 

+ Tiến sĩ: 0/3 đ/c đạt 0% 

+ Thạc sĩ: 3/3 đ/c đạt 100% 

+ Đại học: 0/3 đ/c đạt 0% 

- Trình độ lý luận chính trị: 

+ Cử nhân, Cao cấp: 1/3 đ/c đạt 33% 

+ Trung cấp: 0/3 đ/c đạt 0% 

- Độ tuổi: 

+ Dưới 40 tuổi: 2/3 đ/c đạt 67% 

+ Từ 40 đến 50 tuổi: 1/3 đ/c đạt 33% 
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+ Trên 50 tuổi: 0/3 đ/c đạt 0% 

- Về tiêu chuẩn chính trị: 

Tổng số cán bộ có liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay là 0 

đ/c, trong đó số cán bộ đã được kết luận: 0 đ/c. 

1.29. Quy hoạch chức danh Phó Trưởng khoa Ngoại ngữ 

Tổng số cán bộ được quy hoạch: 03 đ/c; trong đó cán bộ nữ 3 đ/c, đạt 100%. 

- Trình độ chuyên môn: 

+ Tiến sĩ: 0/3 đ/c đạt 0% 

+ Thạc sĩ: 3/3 đ/c đạt 100% 

+ Đại học: 0/3 đ/c đạt 0% 

- Trình độ lý luận chính trị: 

+ Cử nhân, Cao cấp: 0/3 đ/c đạt 0% 

+ Trung cấp: 1/3 đ/c đạt 33% 

- Độ tuổi: 

+ Dưới 40 tuổi: 1/3 đ/c đạt 33% 

+ Từ 40 đến 50 tuổi: 2/3 đ/c đạt 67% 

+ Trên 50 tuổi: 0/3 đ/c đạt 0% 

- Về tiêu chuẩn chính trị: 

Tổng số cán bộ có liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay là 0 

đ/c, trong đó số cán bộ đã được kết luận: 0 đ/c. 

1.30. Quy hoạch chức danh Giám đốc Trung tâm Thực nghiệm nông 

nghiệp 

Tổng số cán bộ được quy hoạch: 02 đ/c; trong đó cán bộ nữ 1 đ/c, đạt 50%. 

- Trình độ chuyên môn: 

+ Tiến sĩ: 0/2 đ/c đạt 0% 

+ Thạc sĩ: 2/2 đ/c đạt 100% 

+ Đại học: 0/2 đ/c đạt 0% 

- Trình độ lý luận chính trị: 

+ Cử nhân, Cao cấp: 0/2 đ/c đạt 0% 

+ Trung cấp: 2/2 đ/c đạt 100% 
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- Độ tuổi: 

+ Dưới 40 tuổi: 0/2 đ/c đạt 0% 

+ Từ 40 đến 50 tuổi: 1/2 đ/c đạt 50% 

+ Trên 50 tuổi: 1/2 đ/c đạt 50% 

- Về tiêu chuẩn chính trị: 

Tổng số cán bộ có liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay là 0 

đ/c, trong đó số cán bộ đã được kết luận: 0 đ/c. 

1.31. Quy hoạch chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Thực nghiệm nông 

nghiệp 

Tổng số cán bộ được quy hoạch: 03 đ/c; trong đó cán bộ nữ 2 đ/c, đạt 67%. 

- Trình độ chuyên môn: 

+ Tiến sĩ: 0/3 đ/c đạt 0% 

+ Thạc sĩ: 1/3 đ/c đạt 33% 

+ Đại học: 2/3 đ/c đạt 67% 

- Trình độ lý luận chính trị: 

+ Cử nhân, Cao cấp: 0/3 đ/c đạt 0% 

+ Trung cấp: 1/3 đ/c đạt 33% 

- Độ tuổi: 

+ Dưới 40 tuổi: 0/3 đ/c đạt 0% 

+ Từ 40 đến 50 tuổi: 3/3 đ/c đạt 100% 

+ Trên 50 tuổi: 0/3 đ/c đạt 0% 

- Về tiêu chuẩn chính trị: 

Tổng số cán bộ có liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay là 0 

đ/c, trong đó số cán bộ đã được kết luận: 0 đ/c. 

1.32. Quy hoạch chức danh Giám đốc Trung tâm Đào tạo thường xuyên 

và hướng nghiệp 

Tổng số cán bộ được quy hoạch: 02 đ/c; trong đó cán bộ nữ 1 đ/c, đạt 50%. 

- Trình độ chuyên môn: 

+ Tiến sĩ: 0/2 đ/c đạt 0% 

+ Thạc sĩ: 2/2 đ/c đạt 100% 
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+ Đại học: 0/2 đ/c đạt 0% 

- Trình độ lý luận chính trị: 

+ Cử nhân, Cao cấp: 0/2 đ/c đạt 0% 

+ Trung cấp: 2/2 đ/c đạt 100% 

- Độ tuổi: 

+ Dưới 40 tuổi: 1/2 đ/c đạt 50% 

+ Từ 40 đến 50 tuổi: 1/2 đ/c đạt 50% 

+ Trên 50 tuổi: 0/2 đ/c đạt 0% 

- Về tiêu chuẩn chính trị: 

Tổng số cán bộ có liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay là 0 

đ/c, trong đó số cán bộ đã được kết luận: 0 đ/c. 

1.33. Quy hoạch chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo thường 

xuyên và hướng nghiệp 

Tổng số cán bộ được quy hoạch: 01 đ/c; trong đó cán bộ nữ 1 đ/c, đạt 100%. 

- Trình độ chuyên môn: 

+ Tiến sĩ: 0/1 đ/c đạt 0% 

+ Thạc sĩ: 1/1 đ/c đạt 100% 

+ Đại học: 0/1 đ/c đạt 0% 

- Trình độ lý luận chính trị: 

+ Cử nhân, Cao cấp: 0/1 đ/c đạt 0% 

+ Trung cấp: 1/1 đ/c đạt 100% 

- Độ tuổi: 

+ Dưới 40 tuổi: 0/1 đ/c đạt 0% 

+ Từ 40 đến 50 tuổi: 1/1 đ/c đạt 100% 

+ Trên 50 tuổi: 0/1 đ/c đạt 0% 

- Về tiêu chuẩn chính trị: 

Tổng số cán bộ có liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay là 0 

đ/c, trong đó số cán bộ đã được kết luận: 0 đ/c. 

1.34. Quy hoạch chức danh Giám đốc Trung tâm Đánh giá kỹ năng và 

ứng dựng công nghệ 
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Tổng số cán bộ được quy hoạch: 02 đ/c; trong đó cán bộ nữ 0 đ/c, đạt 0%. 

- Trình độ chuyên môn: 

+ Tiến sĩ: 0/2 đ/c đạt 0% 

+ Thạc sĩ: 2/2 đ/c đạt 100% 

+ Đại học: 0/2 đ/c đạt 0% 

- Trình độ lý luận chính trị: 

+ Cử nhân, Cao cấp: 0/2 đ/c đạt 0% 

+ Trung cấp: 2/2 đ/c đạt 100% 

- Độ tuổi: 

+ Dưới 40 tuổi: 0/2 đ/c đạt 0% 

+ Từ 40 đến 50 tuổi: 1/2 đ/c đạt 50% 

+ Trên 50 tuổi: 1/2 đ/c đạt 50% 

- Về tiêu chuẩn chính trị: 

Tổng số cán bộ có liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay là 0 

đ/c, trong đó số cán bộ đã được kết luận: 0 đ/c. 

1.35. Quy hoạch chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Đánh giá kỹ năng 

và ứng dựng công nghệ 

Tổng số cán bộ được quy hoạch: 03 đ/c; trong đó cán bộ nữ 2 đ/c, đạt 67%. 

- Trình độ chuyên môn: 

+ Tiến sĩ: 0/3 đ/c đạt 0% 

+ Thạc sĩ: 0/3 đ/c đạt 0% 

+ Đại học: 3/3 đ/c đạt 0% 

- Trình độ lý luận chính trị: 

+ Cử nhân, Cao cấp: 0/3 đ/c đạt 0% 

+ Trung cấp: 2/3 đ/c đạt 67% 

- Độ tuổi: 

+ Dưới 40 tuổi: 1/3 đ/c đạt 33% 

+ Từ 40 đến 50 tuổi: 1/3 đ/c đạt 33% 

+ Trên 50 tuổi: 1/3 đ/c đạt 33% 

- Về tiêu chuẩn chính trị: 
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Tổng số cán bộ có liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay là 0 

đ/c, trong đó số cán bộ đã được kết luận: 0 đ/c. 

1.36. Quy hoạch chức danh Giám đốc Thư viện 

Tổng số cán bộ được quy hoạch: 01 đ/c; trong đó cán bộ nữ 0 đ/c, đạt 0%. 

- Trình độ chuyên môn: 

+ Tiến sĩ: 0/1 đ/c đạt 0% 

+ Thạc sĩ: 1/1 đ/c đạt 100% 

+ Đại học: 0/1 đ/c đạt 0% 

- Trình độ lý luận chính trị: 

+ Cử nhân, Cao cấp: 0/1 đ/c đạt 0% 

+ Trung cấp: 1/1 đ/c đạt 100% 

- Độ tuổi: 

+ Dưới 40 tuổi: 1/1 đ/c đạt 100% 

+ Từ 40 đến 50 tuổi: 0/1 đ/c đạt 0% 

+ Trên 50 tuổi: 0/1 đ/c đạt 0% 

- Về tiêu chuẩn chính trị: 

Tổng số cán bộ có liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay là 0 

đ/c, trong đó số cán bộ đã được kết luận: 0 đ/c. 

1.37. Quy hoạch chức danh Phó Giám đốc Thư viện 

Tổng số cán bộ được quy hoạch: 03 đ/c; trong đó cán bộ nữ 3 đ/c, đạt 100%. 

- Trình độ chuyên môn: 

+ Tiến sĩ: 0/3 đ/c đạt 0% 

+ Thạc sĩ: 2/3 đ/c đạt 67% 

+ Đại học: 1/3 đ/c đạt 33% 

- Trình độ lý luận chính trị: 

+ Cử nhân, Cao cấp: 0/3 đ/c đạt 0% 

+ Trung cấp: 1/3 đ/c đạt 33% 

- Độ tuổi: 

+ Dưới 40 tuổi: 0/3 đ/c đạt 0% 

+ Từ 40 đến 50 tuổi: 3/3 đ/c đạt 100% 
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+ Trên 50 tuổi: 0/3 đ/c đạt 0% 

- Về tiêu chuẩn chính trị: 

Tổng số cán bộ có liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay là 0 

đ/c, trong đó số cán bộ đã được kết luận: 0 đ/c. 

1.38. Quy hoạch chức danh Giám đốc Ký túc xá 

Tổng số cán bộ được quy hoạch: 01 đ/c; trong đó cán bộ nữ 0 đ/c, đạt 0%. 

- Trình độ chuyên môn: 

+ Tiến sĩ: 0/1 đ/c đạt 0% 

+ Thạc sĩ: 1/1 đ/c đạt 100% 

+ Đại học: 0/1 đ/c đạt 0% 

- Trình độ lý luận chính trị: 

+ Cử nhân, Cao cấp: 0/1 đ/c đạt 0% 

+ Trung cấp: 1/1 đ/c đạt 100% 

- Độ tuổi: 

+ Dưới 40 tuổi: 0/1 đ/c đạt 0% 

+ Từ 40 đến 50 tuổi: 1/1 đ/c đạt 100% 

+ Trên 50 tuổi: 0/1 đ/c đạt 0% 

- Về tiêu chuẩn chính trị: 

Tổng số cán bộ có liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay là 0 

đ/c, trong đó số cán bộ đã được kết luận: 0 đ/c. 

1.39. Quy hoạch chức danh Phó Giám đốc Ký túc xá 

Tổng số cán bộ được quy hoạch: 03 đ/c; trong đó cán bộ nữ 1 đ/c, đạt 33%. 

- Trình độ chuyên môn: 

+ Tiến sĩ: 0/3 đ/c đạt 0% 

+ Thạc sĩ: 1/3 đ/c đạt 33% 

+ Đại học: 2/3 đ/c đạt 67% 

- Trình độ lý luận chính trị: 

+ Cử nhân, Cao cấp: 0/3 đ/c đạt 0% 

+ Trung cấp: 1/3 đ/c đạt 33% 

- Độ tuổi: 
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+ Dưới 40 tuổi: 1/3 đ/c đạt 33% 

+ Từ 40 đến 50 tuổi: 2/3 đ/c đạt 67% 

+ Trên 50 tuổi: 0/3 đ/c đạt 0% 

- Về tiêu chuẩn chính trị: 

Tổng số cán bộ có liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay là 0 

đ/c, trong đó số cán bộ đã được kết luận: 0 đ/c. 

1.40. Quy hoạch chức danh Giám đốc Trung tâm Đào tạo lái xe 

Tổng số cán bộ được quy hoạch: 03 đ/c; trong đó cán bộ nữ 0 đ/c, đạt 0%. 

- Trình độ chuyên môn: 

+ Tiến sĩ: 0/3 đ/c đạt 0% 

+ Thạc sĩ: 3/3 đ/c đạt 100% 

+ Đại học: 0/3 đ/c đạt 0% 

- Trình độ lý luận chính trị: 

+ Cử nhân, Cao cấp: 1/3 đ/c đạt 33% 

+ Trung cấp: 2/3 đ/c đạt 67% 

- Độ tuổi: 

+ Dưới 40 tuổi: 0/3 đ/c đạt 0% 

+ Từ 40 đến 50 tuổi: 3/3 đ/c đạt 100% 

+ Trên 50 tuổi: 0/3 đ/c đạt 0% 

- Về tiêu chuẩn chính trị: 

Tổng số cán bộ có liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay là 0 

đ/c, trong đó số cán bộ đã được kết luận: 0 đ/c. 

1.41. Quy hoạch chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo lái xe 

Tổng số cán bộ được quy hoạch: 01 đ/c; trong đó cán bộ nữ 1 đ/c, đạt 100%. 

- Trình độ chuyên môn: 

+ Tiến sĩ: 0/1 đ/c đạt 0% 

+ Thạc sĩ: 0/1 đ/c đạt 0% 

+ Đại học: 1/1 đ/c đạt 100% 

- Trình độ lý luận chính trị: 

+ Cử nhân, Cao cấp: 0/1 đ/c đạt 0% 
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+ Trung cấp: 1/1 đ/c đạt 100% 

- Độ tuổi: 

+ Dưới 40 tuổi: 0/1 đ/c đạt 0% 

+ Từ 40 đến 50 tuổi: 1/1 đ/c đạt 100% 

+ Trên 50 tuổi: 0/1 đ/c đạt 0% 

- Về tiêu chuẩn chính trị: 

Tổng số cán bộ có liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay là 0 

đ/c, trong đó số cán bộ đã được kết luận: 0 đ/c. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Thuận lợi:  

Việc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác quy hoạch cán bộ 

lãnh đạo, quản lý Trường giai đoạn 2021 - 2026 và giai đoạn 2026 - 2031 được sự 

quan tâm lãnh chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy, Ban Tổ 

chức Tỉnh Ủy , UBND tỉnh và Sở Nội vụ tỉnh. 

Nhân sự được giới thiệu đưa vào danh sách quy hoạch được đào tạo bài bản, 

có trình độ, năng lực công tác, kết quả thống nhất của tập thể cán bộ chủ chốt, viên 

chức lãnh đạo trong nhà trường đạt tỷ lệ tuyệt đối. 

2. Khó khăn: 

Trường vừa mới sáp nhập, nên việc theo dõi và đào tạo bồi dưỡng cho đội 

ngũ lãnh đạo, quản lý kế cận còn gặp một số khó khăn nhất định. 

3. Kiến nghị: Không 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, 

quản lý giai đoạn 2021 - 2026 và giai đoạn 2026 - 2031, Trường Cao đẳng Đà lạt 

báo cáo Sở Nội vụ và Ban Cán sự UBND tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi (báo cáo); 

- Ban CS Đảng UBND tỉnh (báo cáo); 

- Lưu VT, TCHC.  

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Bùi Quang Sơn 
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